
Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/ thành viên Hội đồng Giáo sư) 

 

 1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Lê Thị Hương 

- Năm sinh: 1968 

- Giới tính: Nữ 

- Trình độ đào tạo: Ts năm 2006, tại Đại học Wageningen, Hà Lan. 

- Chức danh: Giáo sư năm 2017 

 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Y học /dinh dưỡng 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm):  Giangr viên cao cấp  

- Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (2021, 2022, 2023, 2024: Hội đồng giáo 

sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội, cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội). 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

……………………………………………………………………………............... 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 

kỳ): ……………………………………………………………………………………… 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình: 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 42 cuốn sách trong đó chuyên khảo: 1 cuốn; giáo trình: 

30 cuốn, tham khảo: 08 cuốn; hướng dẫn: 3 cuốn 

b) Danh sách mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn) 

1, Lê Thị Hương: Dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị ung thư Nhà xuất bản Y học 

năm 2019, mã số ISBN: 978-604-66-3703-5 

2, Lê Thị Hương: Dinh dưỡng trong điều trị Nhi Khoa. Nhà xuất bản Y học năm 2020, 

mã số ISBN: 978-604-66-4426-2 

ảnh màu (4x6cm) 
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3, Lê Thị Hương: Dinh dưỡng trong điều trị Nội khoa: Nhà xuất bản Y học năm 2022 

mã số ISBN: 978-604-66-5847-4 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 326 bài ;  bài báo tạp chí trong nước: 223 ; bài báo tạp chí quốc 

tế: 103 bài 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn- nếu có): 

- Trong nước: 

TT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí ISSN 
Năm 

công bố 

1 

 Hiệu quả can thiệp truyền 

thông giáo dục dinh 

dưỡng và bổ sung viên sắt 

nhằm cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng và thiếu máu 

của phụ nữ 20 – 35 tuổi 

người dân tộc Tày tại 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 

Trần Thị Hồng Vân, 

Lê Thị Hương 

Tạp chí 

Ngiên cứu Y 

học, số 1 

0868-202X 2020 

2 

Mối liên quan giữa thực 

hành chăm sóc dinh 

dưỡng giai đoạn đến tình 

trạng béo phì ở trẻ mầm 

non tại quận Hoàng Mai –

Hà Nội  1000 ngày đầu 

đời  

Đỗ Nam Khánh, Vũ 

Thị Tuyền, Trịnh 

Thị Mỹ Định, Vũ 

Kim Duy, Nguyễn 

Thị Thu Liễu, Lê 

Thị Tuyết, 

TrầnQuang Bình, Lê 

Thị Hương 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

126(2) 2020 

207-213 

0868-202X 2020 

3 

Tình trạng dinh dưỡng 

người bệnh phẫu thuật 

ung thư thực quản tại 

bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội và bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức năm 2018-

2019 

Bùi Thị Trà Vi, Lê 

Thị Hương, Đỗ Tất 

Thành, Dương Thị 

Phượng, Trịnh Thị 

Thanh Bình 

Tạp chí Y 

học thực 

hành (1135) 

tháng 

6/2020 

1859-1663 2020 

4 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khẩu phần thực tế của phụ 

nữ trong độ tuổi lao động 

tại công ty Tràng An và 

Vi An năm 2019 

Le Thi Huong et al 

Tạp chí Y 

học thực 

hành (1136) 

số 6/2020 

1859-1663 2020 

5 

Đặc điểm chức năng hô 

hấp của người lao động 

trực tiếp sản xuất xi măng 

ở Hải Dương, năm 2019 

Nguyễn Ngọc Anh, 

Lê Thị Thanh Xuân, 

Nguyễn Thanh 

Thảo, Lê Thị 

Hương, Tạ Thị Kim 

Nhung 

Tạp chí 

nghiên cứu y 

học, 129(5) 

0868-202X 2020 
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TT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí ISSN 
Năm 

công bố 

6 

Kiến thức và thái độ về 

bệnh bụi phổi silic của 

người lao động tại một số 

nhà máy ở Thái Nguyên 

năm 2020 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Lê Thị 

Hương et al 

Tạp chí 

Ngiên cứu Y 

học, 

132 (8) - 

2020 

0868-202X 2020 

7 

Đặc điểm các hình ảnh 

bất thường trên phim X-

quang phổi của người lao 

động luyện thép tiếp xúc 

với bụi silic tại Thái 

Nguyên năm 2019 

Nguyễn Ngọc Anh, 

Lê Thị Thanh Xuân, 

Khương Văn Duy, 

Lê Thị Hương, Tạ 

Thị Kim Nhung. 

Tạp chí 

nghiên cứu y 

học, 129(5), 

139-145. 

 

0868-202X 2020 

8 

Đặc điểm chức năng hô 

hấp của người lao động 

tiếp xúc trực tiếp với bụi 

silic năm 2018 

Nguyễn Ngọc Anh, 

Tạ Thị Kim Nhung, 

Lê Thị Thanh Xuân, 

Pham Thị Quân, Lê 

Thị Hương 

Tạp chí 

nghiên cứu y 

học, 162(2) 

0868-202X 2020 

9 

Khẩu phần thực tế của 

phụ nữ trong độ tuổi sinh 

sản tại xã Cổ Loa, Đông 

Anh, Hà Nội năm 2018  

Nguyễn Thị Thu 

Liễu, Nguyễn Thị 

Duyên, Phan Thị 

Bích Hạnh Đỗ Nam 

Khánh, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí 

Ngiên cứu Y 

học, 129 (5) 

- 2020 

0868-202X 2020 

10 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khẩu phần thực tế của 

bệnh nhân ung thư có điều 

trị hóa chất tại bệnh Viện 

Phụ sản trung ương năm 

2019-2020.  

Nguyễn Thị Thu 

Liễu, Nguyễn Thị 

Vân Anh,  Lê Thị 

Hương, Đỗ Nam 

Khánh 

Tạp chí 

Dinh dưỡng 

và thực 

phẩm 

1859-0381 2020 

11 

Hiệu quả hỗ trợ dinh 

dưỡng tích cực đến tình 

trạng dinh dưỡng của 

bênh nhân ung thư thực 

quản mở thông dạ dày 

được hóa xạ trị tại bệnh 

viện K 

 

Nguyễn Thị Hồng 

Tiến, Hoàng Việt 

Bách, Đặng Bảo 

Ngọc, nguyễn Thị 

Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Hòa, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam, Tập 

497- tháng 

12, số 

chuyên đề 

ung thư năm 

2020 

1859– 

1868 
2020 

12 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khẩu phần 24 giờ của phụ 

nữ thu nhập thấp tại quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

năm 2019.  

 

Nguyễn Thị Thanh 

Luyến, Nguyễn Thị 

Hồng Diễm, Đặng 

Kim Anh, Nguyễn 

Văn Giang, Nguyễn 

Thị Hà, Lê Thị 

Hương 

Tạp Chí 

Nghiên cứu 

Y 

học, 140(4) 

 

0868-202X 2021 

13 

Tinh trạng dinh dưỡng 

trước phẫu thuật ở bệnh 

nh1ân ung thư đại trực 

tràng tại Bệnh viện Đại 

học Y Dược thành phố Hồ 

Chí  

Đoàn Duy Tân, Võ 

Duy Long, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam tập 500 

tháng 3 số 1 

năm 2021 

1859– 

1868 
2021 
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TT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí ISSN 
Năm 

công bố 

14 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan 

của nữ công nhân 18 – 55 

tuổi tại công ty Midori 

Apparel Việt Nam năm 

2020  

 

Võ Phạm Mi Trang, 

Nguyễn Thùy Linh, 

Lê THị Hương 

Tạp chí 

Dinh dưỡng 

và thực 

phẩm. Tập 

17 số 2 

tháng 5 năm 

2021 

1859-0381 2021 

15 

Mô tả kiến thức về an toàn 

vệ sinh thực phẩm của 

người chế biến thực phẩm 

tại bếp ăn bán trú trong 

các trường học của thành 

phố Thanh hóa năm 2020 

Lê Hồng Quang, Lê 

Thị Hương, Nguyễn 

Thị Thu Liễu 

Tạp chí 

Dinh dưỡng 

và thực 

phẩm. Tập 

17 số 2 

tháng 5  

1859-0381 2021 

16 

Hiệu quả của dung dịch 

Maltodextrin 12,5% 

đường uống 2-4 giờ trước 

phẫu thuật cắt túi mật nội 

soi  

Vũ Hoàng Oanh, 

Dương Thị Phượng, 

Lê Thị Hương 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

17 

Thay đổi tình trạng dinh 

dưỡng và triệu chứng lâm 

sàng trên bệnh nhân ung 

thư dạ dày điều trị hóa 

chất phác đồ XELOX sau 

phẫu thuật triệt căn tại 

bệnh viên K Tân triều 

năm 2021 

Le Thi Huong et al 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

18 

Thực trạng sử dụng và 

nhu cầu nhân lực cử nhân 

dinh dưỡng Việt Nam 

năm 2020 

Nguyễn Thuỳ Linh, 

Lê Thị Hương, Ma 

Ngọc Yến 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

19 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan 

của người ăn chay tại Hà 

Nội năm 2020 - 2021 

Nguyễn Ngọc Thu, 

Phan Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn 

Thành Tiến, Nguyễn 

Thu Giang, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

20 

Thực hành an toàn vệ sinh 

thực phẩm của người chế 

biến thực phẩm tại bếp ăn 

bán trú trong các trường 

học của Thành phố Thanh 

Hóa năm 2020 

Lê Hồng Quang, Lê 

Thị Hương et al 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

21 

Tình trạng dinh dưỡng 

của người bệnh ung thư 

dạ dày trong quá trình 

điều trị hoá chất tại Bệnh 

viện K năm 2020-2021 

Nguyễn Thị Thuý, 

Lê Thị Hương, 

Nguyễn Thị Thanh 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

22 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khẩu phần thực tế của 

bệnh nhân ung thư thực 

Nguyễn Thị Thuý 

Lương1, Nguyễn Thị 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 
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TT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí ISSN 
Năm 

công bố 

quản tại Bệnh viện K năm 

2021 

Thanh Hoà, Lê Thị 

Hương 

23 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan 

của sinh viên Y1 Trường 

Đại học Y Hà Nội 

Hoàng Thị Linh 

Ngọc, Nguyễn Thị 

Thanh Hòa, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí 

nghiên cứu 

Y học 

0868-202X 2021 

24 

Hiệu quả chăm sóc dinh 

dưỡng theo tiếp cận 

ERAS lên sự phục hồi 

chức năng ruột ở bệnh 

nhân phẫu thuật ung thư 

đại tràng tại Bệnh Viện 

Hữu Nghị Việt Đức năm 

2021 – 2022 

Đào Mỹ Linh , 

Nguyễn Thị Phương 

, Lê Thị Hương , Đỗ 

Tất Thành 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2022 

25 

Tình trạng dinh dưỡng và 

thói quen ăn uống của 

người bệnh ung thư tuyến 

giáp trước phẫu thuật 

Dương Thị Phượng, 

Nguyễn Xuân Hậu, 

Vũ Ngọc Hà, Lê Thị 

Hương 

 

Tạp chí 

nghiên cứu y 

học 

0868-202X 2022 

26 

Tình trạng dinh dưỡng 

của người bệnh sa sút trí 

tuệ tại bệnh viện lão khoa 

Trung ương năm 2022 

Lê Thị thảo Linh, 

Phạm Thị Diệu 

Linh, Nguyễn Thị 

thu Hương, Đặng 

Kim Anh, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2022 

27 

Thực trạng tổng dung tích 

phổi (TLC) ở người tiếp 

xúc trực tiếp bụi silic 

trong môi trường làm việc 

và yếu tố liên quan 

Nguyen Ngoc Anh, 

Le Thi Thanh Xuan, 

Le Thi Huong, 

Pham Thi Quan, 

nguyễn thị Quynh 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam số 2 

tập 509 

1859– 

1868 
2022 

28 

Đặc điểm lâm sàng của 

bệnh nhân bụi phổi silic 

điều trị tại Bệnh viện Phổi 

Trung ương, năm 2019-

2022 

Nguyen Ngoc Anh, 

Le Thi Thanh Xuan, 

Le Thi Huong, 

Pham Thi Quan, 

nguyễn thị Quynh 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2022 

29 

Tình trạng dinh dưỡng 

của người bệnh triệt căn 

ung thư trực tràng và mối 

liên quan tới biến chứng 

sau phẫu thuật tại Bệnh 

viện K cơ sở Tân Triều 

năm 2022 

Lê Thị Hương et al 
Tạp chí ung 

thư học 
1859-400 2022 

30 

Tỉ lệ nhẹ cân sơ sinh và 

một số yếu tố liên quan tại 

bệnh viện Phụ sản trung 

ương năm 2021 

Nguyễn Thị Thu 

Liễu, Lê Thị Hương 

và cộng sự 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2022 

31 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân ung thư tuyến 

giáp sau phẫu thuật được 

Lê Thị Hương et al 
Tạp chí ung 

thư học 
1859-400 2022 



Mẫu số 03 

TT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí ISSN 
Năm 

công bố 

điều trị I131 tại khoa 

YHHN - Bệnh viện K giai 

đoạn 2022-202 

32 

Thực trạng điều kiện an 

toàn vệ sinh thực phẩm tại 

bếp ăn tập thể bệnh viện 

công lập tuyến thành phố 

Hà nội năm 2023 

Vũ Cao Cương, 

Trần Thị Nhị Hà, Lê 

Thị Hương, Vũ Đức 

Minh, Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Tạp chí Y 

học cộng 

đồng 

 

2354-0613 2023 

33 

Kiến thức và thực hành an 

toàn vệ sinh thực phẩm 

của người chế biến thực 

phẩm bếp ăn bán trú 

trường mầm non thị xã 

Sơn Tây, Hà Nội năm 

2023 

Vũ Đức Minh, Đặng 

Đức Hoàn, Phạm 

Tiến Dung, Lê Thị 

Hương Hoàng 

Trường Giang, 

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Vũ Cao Cương, 

Nguyễn Văn Nam 

Tạp chí Y 

học cộng 

đồng 

 

2354-0613 2023 

34 

tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan 

của trẻ 3-5 tuổi tại xã Đại 

Xuân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh năm 2022 

Nguyễn Hà Thu, 

Ngô Lan Trinh, Ngô 

Thị Xuân, Lê Thị 

Hương 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2023 

35 

Khẩu phần ăn thực tế và 

mỗi liên quan tới tình 

trạng dinh dưỡng của trẻ 

3-5 tuổi tại xã Đại Xuân 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh năm 2022 

Ngô Lan Trinh, 

Nguyễn Hà Thu, 

Ngô Thị Xuân, Lê 

Thị Hương 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

1859– 

1868 
2023 

36 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan 

của bệnh nhân ung thư 

biểu mô tế bào gan tại 

bệnh viện Ung bướu Nghệ 

An năm 2022 - 2023 

Nguyen Thi Tuyet, 

Le Thi Huong 

Tạp chí Y 

học cộng 

đồng 

 

2354-0613 2023 

37 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan ở 

người bệnh suy tim tại 
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Cuba Đồng Hới năm 2022 

– 2023 

Duong Thuy Chi, Lê 
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https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-024-00570-y#auth-Tuan_Anh-Nguyen-Aff7-Aff8-Aff9
https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-024-00570-y#auth-Louise-Robinson-Aff3
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2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/ chủ nhiệm: 44; cấp Nhà nước:4 cấp Bộ và 

tương đương: 5 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài này): 

TT Tên chương trình (CT), đề tài 

(ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

1 Tình trạng dinh dưỡng và khẩu 

phần thực tế của bệnh nhân 

ung thư có điều trị bằng hoá 

chất tại Bệnh viện Phụ Sản 

Trung ương năm 2019. 

 x 

Đề tài cấp 

cơ sở  

2019-2020 12/2020 Xuát 

sắc 

2 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 

học phân tử, yếu tố nguy cơ và 

ứng dụng kỹ thuật tiên tiến 

trong chẩn đoán sớm bệnh bụi 

phổi silic tại Việt Nam. 

x  

Đề tài cấp 

nhà nước 

2018-2021 6/2021 Xuất 

săc 

3 Tình trạng dinh dưỡng, suy 

nhược cơ ở người bệnh cao 

tuổi và một số yếu tố liên quan  

tại bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội năm 2021-2022 

x  

Đề tài cấp 

cơ sở  

2021-2022 12/2022 Xuát 

sắc 

4 Hiệu quả chế độ ăn hạn chế iod 

trên bệnh nhân ung thư tuyến 

giáp  đã phẫu thuật có điều trị 

iod 131 tại bệnh viện K 

x  

Đề tài cấp 

cơ sở  

2021-2022 12/2022 Xuát 

sắc 

5 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

và các vấn đề rối loạn ăn uống 

của người bệnh sa sút trí tuệ tại 

Bệnh viện Lão khoa TW 

 x 

Đề tài cấp 

cơ sở  

2021-2022 12/2022 Xuát 

sắc 

6 Mô tả sự thay đổi tình trạng 

dinh dưỡng trong quá trình 

điều trị hóa chất trên bệnh nhân 

ung thư phổi tại Bệnh viện K 

năm 2022 

 x 

Đề tài cấp 

cơ sở  

2021-2022 12/2022 Xuát 

sắc 

7 Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng 

giữa các chế độ ăn trên bệnh 

nhân ung thư hạ họng thanh 

quản, thực quản đang xạ trị tại 

Bệnh viện K năm 2022 

 x 

Cấp cơ sở  2022 Xuất 

sắc 

8 Mô tả tình trạng dinh dưỡng ở 

bệnh nhân ung thư hạ họng 

thanh quản và các yếu tố liên 

quan tại Bệnh viện K năm 

 x 

Cấp cơ sở  2022 Xuất 

sắc 
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TT Tên chương trình (CT), đề tài 

(ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

2022 

9 Tình trạng dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan của bệnh 

nhân ung thư buồng trứng tại 

Bệnh viện K năm 2018-2019 

 x 

Cấp cơ sở  2022 Xuất 

sắc 

10 Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh triệt căn ung thư 

trực tràng và mối liên quan tới 

biến chứng sau phẫu thuật tại 

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 

năm 2022 

 x 

Cấp cơ sở  2022 Xuất 

sắc 

11 Phát triển hệ thống cảnh báo 

sớm quốc gia về dịch bệnh 

Covid-19 toàn cầu nhằm đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm và xây 

dựng kế hoạch đáp ứng khẩn 

cấp (EpiNEWS)  

  

Đề tài đặt 

hàng 

 2022 Đạt 

12 Ứng dụng kĩ thuật dữ liệu lớn 

nhằm đánh giá tính giá trị của 

máy quang phổ cận hồng ngoại 

chức năng (fNIRS)để hỗ trợ 

chẩn đoán một số rối loạn tâm 

thần ở Việt nam 

 x 

Đề tài cấp 

nhà Bộ 

 4/2023 Đạt 

13 Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng 

trên người bệnh bệnh thận mạn 

chưa điều trị thay thế thận tại 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

x  

Cấp cơ sở  2023 Xuất 

sắc 

14 Thực trạng chăm sóc dinh 

dưỡng và mối liên quan đến sự 

hồi phục của bệnh nhi sau phẫu 

thuật viêm phúc mạc ruột thừa 

tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

năm 2022-2023 

x  

Cấp cơ sở  2023 Xuât 

sắc 

15 Tình trạng dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan ở trẻ em 

dưới 5 tuổi đến khám tại phòng 

khám dinh dưỡng bệnh viện 

Đại học Y Hà nội năm 2022 – 

2023 

x  

Cấp cơ sở  2023 Xuất 

sắc 

16 Úng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ 

nhân tạo trong mô hình can 

thiệp dinh dưỡng tối ưu nhằm 

nâng cao thể lực cho thanh 

niên Việt nam 

 x 

Nhà nước    

17 Chuẩn hóa một số bộ công cụ 

sàng lọc, đánh giasdinh dưỡng 

cho người bệnh tại bệnh viện ở 

Việt Nam 

 x 

Đề tài cấp 

Bộ 
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2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác:  

- Tổng số có: 1 sáng chế, giải pháp hữu ích 

       Xây dựng và ứng dụng thang đo biếng ăn vào nghiên cứu thực trạng biếng ăn trẻ em 

dưới 5 tuổi tại Thành phố Huế 

 * Đơn vị cấp Chứng nhận Sáng kiến: Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban tổ 

chức hội thi sáng tạo kĩ thuật  Tỉnh Thừa thiên Huế  lần thứ XI năm 2021, ngày 08  

tháng 10 năm 2021 

- Tổng số có:..........tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có:...........thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bản, tên cơ quan cấp): 

TT Tên chương trình (CT), đề tài 

(ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

18 Tình trạng dinh dưỡng, suy 

mòn cơ và một số yếu tố liên 

quan ở người bệnh ung thư 

điều trị hoá chất tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội năm 2023 – 

2024 

x  

Cấp cơ sở  2024 Xuất 

sắc 

19 Thực trạng thiếu máu của phụ 

nữ mang thai đến khám tại 

bệnh viện đa khoa Văn bàn 

tỉnh Lào cai và một số yếu tố 

liên quan năm 2024 

  

Cấp cơ sở  2024 Xuất 

sắc 

20 Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

dưới 5 tuổi điều trị nội trú tại 

bệnh viện Nhi trung ương  và 

một số yếu tố liên quan năm 

2023-2024 

  

Cấp cơ sở  2024 Xuất 

sắc 

21 Đánh giá chất lượng cuộc sống 

của người bệnh ung thư phổi 

không tế bào nhỏ điều trị hóa 

chất tại bệnh viện K cơ sở Tân 

triều 

 x 

Cấp cơ sở  2024 Xuất 

sắc 

22 Hiệu quả can thiệp bằng chế độ 

dinh dưỡng trên người bệnh cắt 

toàn bộ dạ dày  do ung thư tại 

bệnh viện K 

 x 

Cấp cơ sở  2024 Xuất 

sắc 
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...........................................................................................................................................

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 10 NCS đã hướng dẫn thành công 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm 

bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

 

STT Họ và tên NCS Đề tài 

luận án 

Cơ sở ĐT Năm BV 

thành công 

Vai trò 

Hướng dẫn 

1 Nguyễn Thùy Linh x ĐHY  

Hà Nội 

2020 Hướng dẫn 

chính 

2 Hoàng Thị Bạch Yến x Đại học Y 

Dược Huế 

2020 Hướng dẫn 

chính 

3 Đỗ Nam Khánh x ĐHY  

Hà Nội 

2020 Hướng dẫn 

chính 

4 Trần Thị Hồng Vân x ĐHY  

Hà Nội 

2021 Hướng dẫn 

chính 

 

5 Hoàng Việt Bách x ĐHY  

Hà Nội 

2022 Hướng dẫn 

chính 

6 Nguyễn Việt x ĐHY  

Hà Nội 

2023 Hướng dẫn 

phụ 

 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, 

sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp 

chí, thông tin trích dẫn...): 5 công trình tiêu biểu 

1. Le Thi Huong, Inge D Brouwer, Nguyễn Công Khẩn, Jan Burema, Frans J Kok. The 

effect of iron fortification and de-worming on anaemia and iron status of Vietnamese 

schoolchildren.  British Nutrition Journal 2007 97 (5).  955-962. (IF: 3.076) 

2. Le Thi Huong, Michel Joosten, Janneke van der Bijl, Inge D Brouwer, Cees de Graaf, 

Frans J Kok. The effect of NaFeEDTA on sensory perception and long term acceptance 

of instant noodles by Vietnamse school children.  Food Quality and Preference 2007. 18 

(4). 619-626. (SCIE: 3.199) 

3. Lê Thị Hương. Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa 

điều trị hóa chất. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, Nghiệm thu xuất sắc năm 2020 

4. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử, yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến 

trong chẩn đoán sớm bệnh bụi phổi silic tại Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước , Nghiệm 

thu năm 2021 

5. Lê Thị Hương, Thực trạng và giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em Việt nam, 

sách chuyên khảo năm 2016. (Số ISBN: 978-604-66-2053-2) 



Mẫu số 03 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

........................................................................................................................................... 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt 

trích dẫn (nếu có): 

...........................................................................................................................................

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh thành thạo 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Bằng tiến sĩ Tại Hà Lan 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật,  nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025 

NGƯỜI KHAI 

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                          

 

 

                                                                                          Lê Thị Hương 


